Ngày soạn:……………….

Tiết 33, 34
BÀI 15: THỰC HÀNH ĐO TỐC ĐỘ TRUYỀN ÂM

I. MỤC TIÊU

1. Kiếnthức

- Thông qua bàithựchànhhọcsinhônlạikiếnthứcvềsóngdừng, sóngdừngtrongcộtkhí; cáckiếnthứcliênquanvềtốcđộ, tầnsốvàbướcsóngcũngnhiưmốiliênhệgẵcácdạilượng.

- Thảo luậnđểthiếtkếphươngánhoặclựachọnphươngánvàthựchiệnphươngán, đođượctốcđộtruyềnâmbằngdụngcụthựchành.
2. Nănglực

a. Nănglựcchung

- Nănglựctựhọc: 

+ Tựgiáctìmtòi, khámpháđểdưaraphươngánthínghiệmchínhxác, phùhợpvớiđiềukiệndụngcụthựchành.

+ Tựhọcđểtìmhiểunội dung yêucầubàithựchành.

+ Cótinhthầnxâydựngbài, hợptáclàmviệcnhómđểxâydựngphươngánthựchànhxácđịnhtốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhí. 

- Nănglựcgiảiquyếtvấnđề: 

+ Nănglựcsửdụngcácdụngcụthựchànhmộtcáchchínhxác.

+ Xâydựngphươngánvàtiếnhànhlàmthínghiệmthựchànhcùngcácbạntrongnhóm.

+  Giảiquyếtcáccâuhỏi, vấnđềđặtratrongbàithựchành.

+  Bốtríthínghiệmgọngàng, khoa học.

b. Nănglựcvậtlí

- Biếtsửdụngcôngthứcliênhệtốcđộ, bướcsóngvàtầnsốđểtínhđượctốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhí.

- Rèn luyệnkĩnăngthựchành, phươngpháplàmgiảmsaisốchủquantrongkhixácđịnhcácgiátrịcủaphépđo.

- Biếttínhđượcsaisốcácđạilượngvậtlítrongbàithựchành.

- Viếtbàibáocáomộtcách khoa họcvàchínhxác.

3. Phẩmchất

- Chămchỉ, tíchcựchợptácnhóm. 

- Chủđộngtrongviệctìmtòi, nghiêncứuxâydựngphươngánthựchành.

- Cótinhthầntráchnhiệm, hợptáctrongquátrìnhthảoluậnchung.
* Ghi chú: Đối với học sinh khuyết tật Vũ Văn Luân – lớp 11B2 – Loại khuyết tật: Vận động

Đánh giá như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ mức độ yêu cầu.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáoviên:

- SGK, SGV, KếhoạchbàidạyThựchành.

- Các dụngcụthínghiệmthựchành.

- Chuẩnbịcácphươngánthựchànhđotốcdộtruyềnâm.

- Máy chiếu (nếucó).

2. Học sinh: 

- SGK, vởghi, giấynháp, bút, thướckẻ, máytínhcầmtay. 

- Chuẩnbịmẫubáocáothựchành.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạtđộng 1. Mởđầu

a. Mụctiêu:
- Hoạtđộngnày, từmộttìnhhuốngcóvấnđềgiúphọcsinhtòmòđểxácđịnhtốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhí.

b. Nội dung: 

- GV yêucầu HS trảlờicâuhỏi: 

+ Vìsaokhinói/hútrướcngọnnúi, âmvọnglại?

+ Khoảngcáchgiữavịtríđứngvàngọnnúilà L, thờigiantừkhinói/húlà t, vậy ta cóthểướclượngđượctốcdộtruyềnâmtrongkhôngkhílúcnày hay không?

+ Bâygiờchúng ta cóthểxâydựngmộtphươngánđểđotốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhí ở dâymộtcáchchínhxáchơndựavàohiệntượngsóngdừngđượckhông?

c. Sảnphẩmhọctập: 

- Bướcđầu HS đưaracáccâutrảlờitheoyêucầu GV

- Nêuđượcmộtcáchkháiquátvềphươngánđotốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhí.
d. Tổchứcthựchiện: 

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- Chia lớp học thành 4 nhóm

- GV nêu câu hỏi: 

+ Âm thanh truyền trong một môi trường có tốc độ xác định, làm thế nào đo được tốc độ truyền âm trong không khí bằng dụng cụ thí nghiệm?

+ Vì sao khi nói/hú trước ngọn núi, âm vọng lại?

+ Khoảng cách giữa vị trí đứng và ngọn núi là L, thời gian từ khi nói/hú là t, vậy ta có thể ướt lượng được tốc dộ truyền âm trong không khí lúc này hay không?

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, ghi chép vào giấy.

- HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- Các nhóm tiến hành thảo luận và Báo cáo kết quả đã thảo luận. Cử đại diện trình bày.

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV tiếp nhận và nhận xét câu trả lời của HS.

- GV dẫn dắt HS vào bài: Xây dựng phương án thực hành như thế nào để đo được tốc độ truyền âm chính xác dựa vào kiến thức sóng dừng.

- Điều chỉnh các phương án trả lời của HS các nhóm và nhận xét.


Hoạtđộng 2. Hìnhthànhkiếnthức

Hoạtđộng 2.1. Giớithiệudụngcụthínghiệm

a. Mụctiêu: 

- HS nhậnbiếtvànắmđượccáchsửdụngcácdụngcụthínghiệmthựchành. 
b. Nội dung: 

- GV cho HS nghiêncứu SGK, mục I. 

- HS thựchiệnyêucầucủa GV.

c. Sảnphẩmhọctập: 
- HS biếtđượccácdụngcụtrongbàithínghiệm.

- HS biếtđượchoạtđộngvàcáchsửdụngcácdụngcụđó.
d. Tổchứcthựchiện:

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giaonhiệmvụ
	-GV cho HS nghiêncứu SGK, mục I. 

- Giớithiệucácdụngcụđo:

+Ốngtrụlàmbằngthuỷtinhhữucơtrongsuốt, cóđường

kínhtrong 40 mm, dài 670 mm, có chia độ 0 [image: image2.png]


 660 mm (1)

+Pít-tônglàmbằngthépbọcnhựa, cóvạchdấu, nốivớidâykéovàròngrọc, cóthể di chuyểndễdàngtrongống (2).

+ Máy pháttầnsốphátratínhiệucódạngsin (3).

+ Một loa nhỏ (4).

+ Giáđỡốngtrụ (5).

	Bước 2: HS thựchiệnnhiệmvụ
	-Quan sátcácdụngcụtươngứng, nêuđượchọatđộngcủacácdụngcụvừatìmhiểu.

	Bước 3: Báo cáo, thảoluận
	-GV mời 1,2 bạnđứngtạichỗtrìnhbàycâutrảlờichocâuhỏi. 

-GV mời HS khácnhậnxét, bổ sung. 

	Bước 4: GV kếtluậnnhậnđịnh
	-GV đánhgiá, nhậnxét, chuẩnkiếnthức.

-GV nêulạivàchỉdẫncácdụngcụthínghiệmtrongbàithựchành


Hoạtđộng 2.2. Thiếtkếphươngánthínghiệmđotốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhí

a. Mụctiêu: 

- Các nhóm HS nêuđượccácphươngánthínghệmđotốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhí.
b. Nội dung: 

- GV tổchứccho HS tìmhiểu SGK đểđưaraphươngántiếnhànhthựcnghiệmđotốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhí.
c. Sảnphẩmhọctập: 

- Thiếtkếđượcphươngánthínghiệmđotốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhívớicácdụngcụvừatìmhiểu
d. Tổchứcthựchiện:

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giaonhiệmvụ
	-Thiếtkếđượcphươngánthínghiệmđotốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhívớicácdụngcụvừatìmhiểu.

-GV cho HS tựđọc SGK phần II, hướngdẫn HS thảoluậnđểtừđóhọcsinhlắpđặtthínghiệmtrêncơsởphươngánnhưthiếtkế.

	Bước 2: HS thựchiệnnhiệmvụ
	-Học sinhthiếtkếphươngánđotốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhí.

-Lắpđặtcácdụngcụthínghiệmthựchànhtheothiếtkế: 

+ Lắpốngtrụđãđượclồngpít-tông ởtrongốnglêngiáđỡ, ghép loa sátđầudướicủaốngtrụ (Hình 15.1 SGK).

+ Cóthểsửdụngâmthoa La thaycho loa.

-Tổchứccho HS thảoluậntrảlờicácvấnđềsau:  Nốimáypháttầnsốvới loa, bậtcôngtắcnguồncủamáypháttầnsố, điềuchỉnhbiênđộvàtầnsốđểngherõâm (hoặcdùngbúacaosugõvàomộtnhánhcủaâmthoa), đồngthờidịchchuyểndầnpít-tôngra xa loa. Câuhỏi:

+ Khi pít-tông di chuyển, độ to củaâmthanhngheđượcthayđổinhưthếnào?

+ Khoảngcáchgiữahaivịtríliêntiếpcủapít-tôngmàâmthanhngheđược to nhấtchophépxácđịnhđạilượngnàocủasóngâm?

+ Cầnđođạilượngnàođểtínhđượctốcđộtruyềnâm?

	Bước 3: Báo cáo, thảoluận
	-HS tiếnhànhlắpđặtbộthínghiệmthựchànhđotốcđộtruyềnâmhoànchỉnh.

- Hiệntượngxảyratrongốngthuỷtinhlàsóngdừng.

+ Khi pít-tông di chuyển, độ to củaâmthanhngheđượcsẽthayđổiliêntục, cólúc to, cólúcrấtnhỏ (hoặckhôngnghethấygì). Khi chúng ta nghethấy to cónghĩalàtạiđóđangcógiaothoavớibiênđộcựcđại (hay bụngsóng), khiâmthanhrấtnhỏhoặckhôngnghethấylàtạiđóđangcógiaothoacựctiểu (nútsóng).

+ Khoảngcáchgiữahaivịtríliêntiếpcủapít-tôngmàâmthanhngheđược to nhấtchophépxácđịnhđạilượngbướcsóng. Vìkhoảngcáchgiữahaivịtríliêntiếpcủacựcđạigiaothoabằngnửabướcsóng. Từđó ta xácđịnhđượcbướcsóngcủaâm.

+ Đểđođượctốcđộtruyềnâm ta cầnxácđịnhthêmđạilượng chu kì (tầnsố) dựatrênđồthịxuấthiện ở máypháttầnsố.

	Bước 4: GV kếtluậnnhậnđịnh
	- GV kiểmtralắpđặt TN, đánhgiá, nhậnxét.




Hoạtđộng 2.3. Tiến hànhthínghiệm

a. Mụctiêu: 

- Tiến hànhthínghiệmđểlấyđượcsốliệuBảng 15.1
b. Nội dung: 

- GV cho HS đọcphầnđọchiểutrongmục III, GV đưaracâuhỏivàyêucầu HS trảlời.

- GV yêucầuhọcsinhtiếnhànhthínghiệm, ghisốliệuvàoBảng 15.1

-  HS thựchiệnyêucầucủagiáoviên.

c. Sảnphẩmhọctập: 
- BảngsốliệunhưmẫuBảng 15.1

Tầnsốnguồnâm: f = ….±…Hz

	Chiềudàicộtkhíkhiâm to nhất (cm)
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Giiátrịtrungbình (l)
	Sai số ∆l
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d. Tổchứchoạtđộng:

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV yêu cầu HS đọc sách mục III tiến hành làm thí nghiệm như phương án thiết kế.



	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- Tiến hành làm thí nghiệm như phương án thiết kế; thảo luận nhóm để tiến hành TN chính xác và nhanh nhất.

+ Điều chỉnh máy phát tần số đến giá trị 500 Hz,

+ Dùng dây kéo pít-tông di chuyển trong ống thuỷ tinh, cho đến lúc âm thanh nghe được to nhất. Xác định vị trí âm thanh nghe được là lớn nhất lần 1. Đo chiều dài cột khí l1 Ghi số liệu vào Bảng 15.1. Thực hiện thao tác thêm hai lần nữa.

+ Tiếp tục kéo pít-tông di chuyển trong ổng thuỷ tinh,cho đến lúc lại nghe được âm thanh to nhất. Xác định vị trí của pít-tông mà âm thanh nghe được là to nhất lần 2. Đo chiều dài cột khí l2. Ghi số liệu vào mẫu Bảng 15.1. Thựchiệnthaotácthêmhailần

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV yêu cầu các nhóm ghi kết quả vào bảng, đưa GV xem, kí duyệt.



	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV đánh giá, nhận xét, kí duyệt bảng số liệu để các HS trong nhóm ghi lại về làm Bài Báo cáo Thực hành (tránh chỉnh lí số liệu sau khi thực nghiệm).

- Sử dụng một số phân mềm trên điện thoại hay máy tính có thể thay thế cho máy phát âm tần.


Hoạtđộng 2.4. Kếtquảthínghiệm, xửlísốliệu, tínhsaisốvàviếtkếtquảđo

a. Mụctiêu: 

 - Ghiđúngkếtquảđovàobảng 15.1

 - Tínhrađượckếtquảtốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhí

 - Tínhđượcsaisốvàghikếtquảđochínhxác

b. Nội dung: 

- Tiến hànhthínghiệmđểghikếtquảđovàobảng 15.1

 - Ápdụngcôngthức[image: image6.png]


hoặc v = (f tínhrađượckếtquảtốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhí

 - Tínhđượcsaisốtheocôngthứcvàghikếtquảđotốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhíchínhxác

c. Sảnphẩmhọctập: 
- Bảngsốliệu

- Kếtquảđo

- Bàibáocáothựchành
d. Tổchứcthựchiện:

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV yêu cầu HS đọc sách mục IV 

- Ghi đúng kết quả đo vào bảng 15.1

- Tính ra được kết quả tốc độ truyền âm trong không khí 

- Tính được sai số và ghi kết quả đo chính xác 

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- Tiến hành thí nghiệm để ghi kết quả đo vào Bảng 15.1
- Áp dụng công thức 
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 hoặc v = (.f tính ra được kết quả tốc độ truyền âm trong không khí.
- Tính được sai số theo công thức và ghi kết quả đo tốc độ truyền âm trong không khí chính xác.

- Xử lí kết quả thí nghiệm

- Tính chiều dài cột không khí giữa hai vị trí của pít-tông khi âm to nhất d = l2 - l1 = ?

- Tính tốc độ truyền âm v= [image: image9.png]


f = 2df = ?

- Tínhsaisố: [image: image11.png]


v = [image: image13.png]


d + [image: image15.png]


f = ?

- Tính[image: image17.png]


v = ?

- Giảithíchtạisaokhôngxácđịnhtốcđộtruyềnâm qua l1 ,l2màcânxácđịnh qua l2 - l1
- Âm có thể truyền trong các môi trường chất rắn, chất lòng và chất khí với tốc độ khác nhau. Tốc độ truyền âm trong một số môi trường như bảng 15.2SGK

Bảng kết quả (dự kiến)

Chiềudàicộtkhôngkhíkhiâm to nhất

lần 1

lần 2

Lần 3

l1 (m)
2,55 

2,53 

2,57 

l2 (m)
4,25 

4,24 

4,26 

d = l2− l1
1,70 

1,71 

1,69 

v = λ.f = 2.d.f (m/s)
340

342

338

c) 
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	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- Bài Báo cáo thực hành

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV đánh giá, nhận xét.


Hoạtđộng 3. Luyệntập

a. Mụctiêu: 

- Giúp HS tổngkếtlạikiếnthức, kĩnăngđãthựchiệntrongbàithựchànhđotốcđộtruyềnâmtrongkhôngkhí.
b. Nội dung: 

- HS hệthốnglạikiếnthứckĩnăngđãthựchiện, thông qua cácvấnđềtómtắtcủa GV.

c. Sảnphẩmhọctập: 

- Các kiếnthứckĩnăngcầnđạttrongbài
d. Tổchứcthựchiện: 

- GV traođổi, thuyếttrìnhcácvấnđềliênquan.

Hoạtđộng 4. Vậndụng

1. ChếtạochiếcđànK’lôngpútbằngcácốngnứahoặcốngnhựarỗng, cóđộdàikhácnhauvàcóthểphátrađượcâmcótầnsốbằngtầnsốcácnốtnhạccơbản.

2. Nêuphươngánđểxácđịnhtốcđộtruyềnâmkhácvớiphươngánvừatiếnhành (trìnhbàytrongbài Báo cáo)
*Hướngdẫnvềnhà

Hoàn thànhbài Báo cáothựchành (theomẫu) theocánhân. Nộpbàithựchànhtrongtiếthọcsau

ChuẩnbịBài 16. Lực tươngtácgiữahaiđiệntích.

IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)
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